	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	                Chương trình thực hiện

             Chủ đề 1 : Trường mầm non của bé
           Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 2/10/2015)


	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I
Bé học trường nào
14/09- 18/09/2015
	- Di màu tự do
Bài 12

	- NBTN:

Trường mầm non Đô thị Việt Hưng của bé
	- BTPTC: Tay em

- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
* KNS:
	Xếp cổng trường

	Thơ:Bạn mới

(Dạy trẻ học thuộc thơ)


	II

Bạn mới đến trường

 21/09-25/09
	-DH:Lời chào buổi sáng
-NH:Ngày đầu tiên đi học
	- NBTN: 

Bạn mới đến trường
	- BTPTC: Ô sao bé không lắc

- VĐCB: Bò trong đường hẹp

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
* KNS:
	- Nhận biết màu đỏ

(CS 7)


	-K/C:Đôi bạn tốt

(Trẻ chưa biết)


	       III

 Cô giáo của bé
( 28/09- 2/10/2015)
	Tạo hình: Dán quả bóng tròn màu đỏ.

Bài 1


	- NBTN: Trò chuyện Cô giáo của em
	- BTPTC: Ồ sao bé không lắc

- VĐCB: Đi trong đường ngoằn ngoèo

- TCVĐ: Bọ dừa
* KNS:
	Xâu vòng hoa màu đỏ tặng cô

	- Thơ:Cô dạy

(trẻ chưa biết)



	Trường MN Đô thị Việt Hưng

Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 2 : Bé và các bạn
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( Từ ngày 5/10 /2015 đến ngày 30/10/ 2015)


	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

  Khuôn mặt đáng yêu  (từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2015)
	-VĐTN: Giấu tay.

-NH: Đường và chân

	- NBTN: 

Khuôn mặt đáng yêu

	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Bò chui qua cổng

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	Nhận biết màu xanh

(CS7)
	- Thơ: Miệng xinh

( Trẻ chưa biết)


	II

  Bé giới thiệu về mình (từ ngày 12/10 đến ngày16/10/2015)
	Tô màu bóng 
to- nhỏ 

Bài 13

	- NBTN: 

Bé giới thiệu về mình (CS6)

	- BTPTC: Tay em

- VĐCB: Đứng co 1 chân
- TCVĐ: Băt bướm
	Xâu hoa màu xanh tặng bạn
	K/C:Cá và chim

( Trẻ chưa biết)


	III

  Bé và các bạn  (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2015 )                                                                        
	- VĐTN: Bóng tròn to

TC: Tai ai tinh

	- NBTN: Các bạn của bé

	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Nhảy bật tại chỗ

- TCVĐ: Bóng tròn to
	Tặng bạn đồ chơi màu vàng


	- Thơ: Giờ chơi

( Trẻ chưa biết)

(CS11)


	IV

Bạn thân của bé

(từ ngày 26/10 đến ngày  30/10/2015)
	TH: Dán bông hoa to nhỏ

Bài 6


	- NBTN: Bé thích bạn nào
(CS10)
	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Đi đều bước

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
	Xâu vòng màu đỏ tặng bạn
	K/c:Đôi bạn tốt

( Trẻ chưa biết)




	 Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 3 : Đồ dùng, đồ chơi của bé

Thời gian thực hiện: 4 tuần ( Từ ngày 3/11 /2014 đến ngày 29/11/ 2014)


	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Đồ dùng quen thuộc của bé  (từ ngày 2/11  đến ngày 6/11/2015  )
	- Hát: Đôi dép

- Nghe: Biết vâng lời mẹ


	- NBTN:

Đồ dùng yêu thích của bé

(CS 9)
	- BTPTC: Tập với vòng

- VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

- TCVĐ: Chi chi chành chành
	Xếp bàn ghế


	Thơ: Đi dép



	II

Đồ chơi bé thích (từ ngày 9/11 đến ngày 13/11/2015
	Di màu con lật đật

Bài 14


	- NBTN: 

Đồ chơi bé thích


	- BTPTC: Tập với bóng

- VĐCB: Đi bước vào các ô.

- TCVĐ: Bóng tròn to
	Phân biệt màu xanh-màu đỏ

(CS7)
	-  Truyện:Bé chơi với đồ chơi



	III

 Đồ dùng để ăn 

  (từ ngày 16/11- 20/11/2015
	- Nghe: Tôi là cái ấm trà.

.-TC:Tai ai tinh


	- NBTN: 

Đồ dùng để ăn

(Bát, thìa, đũa)


	- BTPTC: Bé khỏe

- VĐCB: Đi kết hợp với chạy

- TCVĐ: Những quả bóng vui nhộn
	Xâu vòng màu xanh, đỏ
	 Thơ: Ấm và chảo
(CS 11)


	        IV

Đồ dùng để uống (23/11-27/11/2015)
	 * ​Tạo hình:

Tô màu cái bát

Bài 15


	* NBTN: 

Đồ dùng để uống(cốc,ca,

chén..)
	BTPTC: Tập với vòng

- VĐCB: Bò chui qua cổng

- TCVĐ: Cáo và chim sẻ
	Chọn đồ chơi to - nhỏ

(CS 8)
	- Truyện: Cái chuông nhỏ




	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 4 : Mẹ và những người thân yêu

Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 18/12/2015)


	    Thứ

Nhánh


	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Mẹ yêu

 (30/11- 4/12/2015)


	- Dạy hát: Mẹ yêu không nào

- Nghe: Ba ngọn nến lung linh  


	* NBTN:

Mẹ của bé

CS9
	- BTPTC: Thổi bóng

- VĐCB: Đi có mang vật trên tay.

- TCVĐ: Chuồn chuồn bay
	Xâu vòng màu vàng tặng mẹ
	Thơ: Yêu mẹ

(Trẻ chưa biết)



	II

Những người thân yêu của bé 

(7/12- 11/12/2015)
	TH:

Dán quả bóng và bông hoa màu vàng 

Bài3


	* NBTN:

Những người thân yêu của bé


	- BTPTC: Tay em

- VĐCB: Tung và bắt bong (CS3)

- TCVĐ: Chim và ô tô


	.NB:

Hình vuông

CS8
	Truyện: Cháu chào ông ạ

(Trẻ chưa biết)



	III

Ngôi nhà của bé

(14/12- 18/12/2015)                                                                  
	 - VĐTN: Mẹ yêu không nào

- Nghe: Cả nhà thương nhau.

Cs14

	* NBTN: 

Ngôi nhà của bé

	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Bật tại chỗ

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
	- Xếp ngôi nhà của bé


	Thơ: Mẹ và con

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ

	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 5 : Những con vật bé yêu

Thời gian thực hiện: 4 tuần ( Từ ngày21/12/2015 đến ngày 15 /01/ 2016)


	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Con gà, con vịt ( từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2015)  
	* Tạo hình:

Dán hình con gà màu vàng

(Bài 5)
	- NBTN: Con gà, con vịt

(Cs6)
	- BTPTC: Gà gáy  

- VĐCB: Bò thẳng hướng có vật trên lưng

- TCVĐ: Gà trong vườn rau
	   Chọn Gà con – vịt con màu vàng
	Thơ: Tìm ổ

(Dạy trẻ học thuộc thơ)



	II

Con mèo nhà bé

(từ ngày 28/12 đến ngày 1/1/2016)
	- Hát: Gà trống mèo con và cún con

- TC: Ai nhanh nhất
	- NBTN: Con chó, con mèo


	- BTPTC: Mèo con 

- VĐCB: Bật liên tiếp vào các vòng

- TCVĐ: Dù bông
	* NBPB:

Hình tròn


	Truyện:Đôi bạn nhỏ

(Trẻ chưa biết)



	III

Vui cùng chú voi (từ ngày 4/1 đến ngày 8/1/2016)
	* ​Tạo hình:

Di màu con voi


	- NBTN: Con voi


	- BTPTC:Thỏ con

- VĐCB: Bò chui qua cổng

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	Xếp chuồng voi

(Cs10)
	 Thơ: Con voi
(Dạy trẻ học thuộc thơ)

	IV
Con cá vàng

(Từ ngày 11/1 đến ngày 15/1/2016)
	* Tạo hình:

Tô màu con cá to- nhỏ

Bài 16 
	* NBTN: 

Con cá vàng


	-  BTPTC: Gà gáy

- VĐCB: Bò trườn qua vật cản
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	Xếp ao cá
	* Thơ : Con cá vàng

(Dạy trẻ học thuộc thơ)


	 Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 6 : ngày tết vui vẻ
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 14/02/ 2016)


	    Thứ

Nhánh


	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Bé thêm một tuổi
( Từ 18/1-22/1/2016)
	- Hát: Sắp đến Tết rồi

- TCAN: Ai đoán giỏi

	- NBTN:  Mùa xuân của bé
	- BTPTC: Thổi bóng

- VĐCB: Tung và bắt bóng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa (CS 3)
	* NBPB:

Xâu vòng hoa màu xanh 

	Truyện: Chiếc áo mùa xuân
(Trẻ chưa biết)


	II

Bánh chưng ngày tết
( Từ 25/1-29/1/2016)    
	.* Tạo hình:

Dán nhụy hoa

Bài 8
(CS14)


	- NBTN: 

Bánh chưng- mứt tết
	- BTPTC: Thổi bóng

- VĐCB: Ném bóng về phía trước
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	HĐVĐV:

Xếp bàn để bày hoa quả


	 * Thơ: Tết là bạn nhỏ 
(Dạy trẻ học thuộc thơ)


	III

 Bé thích hoa đào
 (Từ 1/2-5/2/2016)
	- VĐTN: Sắp đến Tết rồi

- Nghe: A mùa xuân đẹp quá

	* NBTN: 

Hoa đào- hoa mai
	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Ném xa bằng một tay.

- TCVĐ: Gà trong vườn rau
	NBPB:

Xâu vòng hoa màu đỏ

(CS7)
	Thơ: Cây đào
(Dạy trẻ học thuộc thơ)




	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 7: Rau củ quả và những bông hoa đẹp

Thời gian thực hiện:  5tuần ( Từ ngày 15/2/2016 đến ngày18/3 / 2016)

	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Hoa hồng

( 15/2 -19/2/2016) 
	Vo giấy làm hoa  tặng mẹ

	- NBTN:

Trò chuyện về hoa Hồng


	- BTPTC: Tập với hoa 

- VĐCB: Bò trong đường hẹp

- TCVĐ: Bóng  tròn to
	 Dạy trẻ NBPB: Hình vuông hình tam giác

	Thơ: Hoa nở

(Dạy trẻ học thuộc thơ)

CS11

	II

Hoa cúc

22/2 - 26/2/2016                                                        
	- Nghe: Hoa trong vườn

TC: Đoán vật


	- NBPN: Trò chuyện về  hoa cúc.


	- BTPTC: Tập với hoa

- VĐCB: Bước qua vật cản ném qua dây
	Xếp hàng rào cho vườn hoa
	Truyện: Hoa mào gà.

(Trẻ chưa biết)CS12

	III

Quả chuối, quả khế
29/2-4/3/2016
	* ​Tạo hình:

Dán quả và lá theo mẫu

Bài 7
	- NBTN: Trò chuyện về quả chuối, quả khế
	- BTPTC: Tập với quả

- VĐCB: Đi có bê vật trên tay

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
	Chọn quả to-quả nhỏ

CS 8

	 Truyện: Quả thị
(Trẻ chưa biết)

	IV

Rau bắp cải
(Từ 7/3-11/3/2016 )


	- Nghe: Bầu và bí
- TC: Nhanh- chậm
	- NBTN: Trò chuyện về rau bắp cải, củ su hào (CS9)
	- BTPTC: Tập với hoa

- VĐCB: Ném bóng trúng đích ngang (CS4)
- TCVĐ: Đuổi bắt Thỏ
	Xếp vườn cây ăn quả


	 Thơ: Cây bắp cải
(Dạy trẻ học thuộc thơ)

	V

Bác bầu bác bí
( 14/3-18/3/2016)
	* Tạo hình:

Dán cành lá

Bài 10


	- NBTN: Trò chuyện về quả nho, quả xoài CS6
	- BTPTC: Tập với quả

- VĐCB: Đi đều bước

- TCVĐ: Hái quả


	- Dạy trẻ NBPB:  Hình tròn-hình vuông
	 Truyện: Cây táo

(Trẻ chưa biết)


	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 8 : Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( Từ ngày 21/3 /2016 đến ngày 15/4/ 2016)


	    Thứ

Nhánh
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Xe máy
( 21/3- 25/3/2016)
	Hát:Đi xe đạp

Nghe hát: Bác đưa thư vui tính

	- NBTN:

Xe máy


	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Tung bóng bằng hai  tay

- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
	Ô tô về đúng ga màu đỏ, màu xanh


	Thơ:Xe đạp

(Dạy trẻ học thuộc thơ)



	II

Ô tô
(28/3- 1/4/2016)
	 * TH

Dán hình ô tô

Bài 9


	- NBTN: 

Ô tô
	- BTPTC: Máy bay

- VĐCB: Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	Xâu vòng trang trí ô tô
	CS8

KC:Vì sao thỏ cụt đuôi

(Trẻ chưa biết)

	III

Tàu hỏa
(4/4- 8/4/2016)   
	* VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu.


	* NBTN: 

Tàu hỏa

Cs 9
	- BTPTC: Tập với cờ.

- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng

- TCVĐ: Tập tầm vông.
	Ôn: NB Hình vuông hình tròn
	 Thơ:Con tàu

(Dạy trẻ học thuộc thơ)

	IV

Máy bay
( 11/4- 15/4/2016)

	* ​TH:

Dán dây hình tròn

Bài 11

Cs14


	- NBTN: 

Tàu thủy

	- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Bật qua vạch kẻ

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
	Xếp đường đi
	*KC:Chuyến du lịch của chú gà Trống choai

(Trẻ chưa biết)




	Trường MN Đô thị Việt Hưng
Khối nhà trẻ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 9 : Bé yêu mùa hè
Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 6/5 / 2016)

	    Thứ

Nhánh


	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Phát triển TC-KN XH và TM
(TH-ÂN)
	Phát triển NT
(NBTN)
	Phát triển TC (TD)
* GD KNS
	Phát triển NT
 NBPB- HĐVĐV
	Phát triển NN 

(LQVH)


	I

Thời tiết mùa hè
(Từ ngày18/4/- 22/4/2016)
	Dán mành cửa sổ theo vệt chấm hồ

Bài 17


	- NBTN: 

Trò chuyện về cơn mưa mùa hè.


	- BTPTC: Tập với bóng

- VĐCB: Tung bóng qua dây

- TCVĐ: Đuổi bắt lấy Thỏ.
	* ​NBPB:

- Ôn 3 hình: Tròn, vuông, tam giác
	Thơ: Sao lấp lánh



	II

Trang phục mùa hè

( 25/4 - 29/4/2016)
	 - Hát: Mùa hè đến

- Nghe: Nắng sớm

CS14


	Trang phục mùa hè
	-BTPTC: Tập với cờ 

-VĐCB: Bật xa bằng hai chân.

- TCVĐ:Trời nắng trời mưa.
	 Xếp  cổng công viên .


	 Bé Mai đi công viên(T109TCTC)


	III

Bé yêu mùa hè

(2/5 – 6/5/2016)
	* Tạo hình:

- Tô màu cái ô


	- NBTN: - Trò chuyện về biển mùa hè.
	-BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Ném trúng đích ngang.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.(CS4)
	NBPB:

To –Nhỏ

(CS8)
	Truyện : Cóc gọi trời mưa. 




